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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
......., ngày ..... tháng ....  năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân


	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Quang Duy
	1993
	
	Thôn 5, An Nội
	035093002711
	Heroin
	
	Thôn 2, Bối Cầu
	1

	2
	Hoàng Văn Hiền
	1979
	
	Thôn 1, An Nội
	035079002579
	Heroin
	
	Số 01, Ngõ 7, Đường Lý Quốc Sư, Tổ 8, Tân Bình TP Tam Điệp, Ninh Bình
	2

	3
	Bùi Văn Vụ
	1991
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035091009132
	Heroin
	2022
	Gia Lai- Đăklak
	

	4
	Trần Mạnh Dương
	2001
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035201001263
	Heroin
	2021
	Trại Nam Hà
	

	5
	Bùi Anh Tú
	1994
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035094005778
	Heroin
	2022
	Trại giam Lâm Đồng
	

	6
	Vũ Đại Dương
	1999
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035099003543
	Heroin
	2022
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	7
	Nguyễn Văn Thưởng
	1991
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035091011527
	Heroin
	2023
	CA Bình Lục
	

	8
	Nguyễn Xuân Trường
	1976
	
	Trung Sơn, La Sơn
	035076005276
	Heroin
	2023
	Tạm giam CAT Hà Nam
	

	9
	Nguyễn Đức Mạnh
	1991
	
	Thượng Thụ, La Sơn
	035091002209
	Heroin
	1/2022
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	10
	Đào Đình Đạt
	1984
	
	Cương Thôn, Tràng An
	035084012741
	Heroin
	1/2023
	Kiên Giang
	

	11
	Nguyễn Văn Tài
	1992
	
	Thôn Tân An
	035092002119
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Thanh Xuân - Hà Nội
	

	12
	Nguyễn Văn Quang
	1990
	
	Thôn Mỹ Đôi
	035090001101
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Quận 9 – TP.HCM
	

	13
	Trần Quốc Toán
	1989
	
	Thôn Hòa Trung
	035089000907
	Ma túy đá
	Tháng 02/2023
	Hoàng Mai - Hà Nội
	

	14
	Trần Khánh Vũ
	X
	
	Thôn đội 5, hưng Công
	035093003630
	Đá
	20/03/2023
	Hà Nội
	

	15
	Nguyễn Mạnh Ba
	X
	
	Thôn đội 2 hưng Công
	035090008772
	Đá
	26/02/2023
	Xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
	

	16
	Lê Công Khuê
	X
	
	Thôn đội 5 hưng Công
	035069010880
	Heroin
	15/8/2022
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	17
	Bùi Minh Nguyện
	x
	
	Thôn đội 1 hưng Công
	035097001264
	Đá
	10/2/2021
	Gò vấp, thành phố HCM
	

	18
	Phạm Văn Biên
	X
	
	Thôn đội 2 hưng Công
	035078003227
	Heroin
	16/4/2023
	Hà Nội
	

	19
	Khổng Quang Duy
	1994
	
	Thôn 2, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	20
	Lê Văn Minh
	1992
	
	Thôn 3, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	21
	Trần Phú Thông
	1967
	
	Thôn 5, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	22
	Trần Ngọc Anh
	1989
	
	Thôn 6, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	23
	Trần Trung Trường
	1992
	
	Thôn 7, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	24
	Trần Hữu Sang
	1999
	
	Thôn 7, Vũ Bản
	
	
	
	
	

	25
	Trần Văn Vinh
	1993
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035093001757
	Heroin
	08/2022
	Đi tù
	

	26
	Nguyễn Văn Vinh
	1986
	
	Mai Động, TL
	035086004908
	Heroin
	17/09/2021
	Trung tâm cai nghiện Hà Nam
	

	27
	Trần Văn Toàn
	1979
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035079007671
	Heroin
	03/2023
	Từ Sơn, bắc Ninh
	

	28
	Trần Khải Hoàn
	1996
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035096002803
	Heroin
	01/2023
	Quata
	

	29
	Bồ Lý Tiến
	1991
	
	Đồng Quan
	035091005105
	Heroin
	2023
	Đi tù
	

	30
	Phạm Quốc Hùng
	1978
	
	Trung Lương, TL
	035078007545
	Heroin
	17/10/2022
	Đi tù
	

	31
	Đoàn Đức Lâm
	1996
	
	Cửa Câu Trại, TL
	035096007771
	Heroin
	29/06/2022
	Đi tù
	

	32
	Đặng Quốc Mạnh
	1976
	
	Trung Lương, TL
	035063004250
	Heroin
	30/12/2021
	Đi tù
	

	33
	Nguyễn Viết Long
	1975
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035075002429
	Heroin
	04/2022
	Miền Nam
	

	34
	Phạm Văn Thắng
	1980
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035080001960
	Heroin
	02/2023
	Thái Nguyên
	

	35
	Nguyễn Văn Hưng
	1993
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035093003300
	Heroin
	03/2023
	Hà Nội
	

	36
	Nguyễn Văn Võ (Nguyễn Tuấn Võ)
	1993
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	035093003611
	Heroin
	02/2023
	Hà Nội
	

	37
	Đặng Đình Bình
	1977
	
	Nội 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	38
	Trần Văn Trình
	1976
	
	Nội 1, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	39
	Đặng Đình Chiến
	1987
	
	Nội 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	40
	Trần Văn Đông
	1982
	
	Thôn An Bài 2, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	41
	Hà Văn Tư
	
	
	An Bài 1, Đồng Du
	
	Heroin
	
	Đang thi hành án
	

	42
	Nguyễn Thế Khương
	1993
	
	Đồng Tâm, Đồng Du
	035093004654
	Heroin
	2022
	Nan Ban, Lâm Hà, lâm ĐỒng
	

	43
	Nguyễn Mạnh Cường
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078003151
	Heroin
	02/2023
	Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ
	

	44
	Nguyễn Văn Việt
	1978
	
	An Bài 2, Đồng Du
	035078001983
	Heroin
	04/2023
	Miền Nam
	

	45
	Trần Văn Năm
	x
	
	Thôn 3 Cát Lại, Bình Nghĩa
	035095001522
	Hểoin
	02/2023
	Không rõ nơi đến
	

	46
	Lê Văn Lanh
	1972
	
	Tiêu Hạ Bắc, Tiêu Động
	035072007152
	Hêroin
	2/2021
	Bình Dương
	

	47
	Lê Trung Hiếu
	1999
	
	Tiêu Hạ Bắc, Tiêu Động
	035099001821
	Hêroin
	10/2021
	TP HCM
	

	48
	Đào Như Khôi
	1991
	
	Tiêu Hạ Bắc, Tiêu Động
	035091007202
	Hêroin

	2/2022
	TP HCM
	

	49
	Đinh Trọng Lực
	1994
	
	Tiêu Hạ Nam, Tiêu Động
	035094001279
	Ma túy đá
	6/2022
	TP HCM
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


